Trường THPT  QUANG TRUNG

Tài liệu Hóa học 11


BÀI  3: PH CỦA DUNG DỊCH ( tuần 3, 4 )
              ÔN TẬP                                     
A . PH CỦA DUNG DỊCH   
I. THANG PH   (  thường pH có giá trị từ 0 đến 14 )
      0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10---11---12---13---14
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1.  Môi trường   axit          :  pH < 7  ,  [ H+ ]  >  10-7       
2. Môi trường    kiềm        :  pH > 7  ,  [ H+ ]  <   10-7       
3. Môi trường trung tính  :  pH = 7  ,  [ H+ ]  =  10-7       
[ H+ ]  . [ OH-  ]  = 10-14       
II. Tính pH của dd axit

            Tính  :       [ H+ ]    = 10-a      →   pH  =  a

            Hoặc dung công thức pH = -lg [ H+ ]    

1. Tính pH của dd HCl 0,1M
              [ H+ ]  =   0,1M  = 10-1  
              →   pH  =  1
2.Tính pH của dd dd H2SO4 0,2M.
                 [ H+ ]        =   0,2 . 2  =  0,4 M

       →       pH  =  - lg [ H+ ]    =  - lg 0,4  =  
3.Trộn 200 ml dd HCl 0,15M với 300 ml dd H2SO4 0,2M.
 Tính nồng độ mol/l của H+ trong dd thu được.

Tính pH của dd thu được.

                                                   Giải:

          nH+    =   0,2. 0,15   +   0,3. 0,2. 2  =  0,15  
      →      [ H+ ]   =  0,15 / 0,5  =  0,3 M.
     →       pH  =  - lg [ H+ ]  =  - lg 0,3  =  
4 .Trộn lẫn 200 ml dd HCl 0,2M với 200 ml dd H2SO4 0,1M 
  và 100 ml dd HNO30,3M.
Tính nồng độ mol/lít    H+ trong dung dịch thu được.

Tính pH của dd thu được.

                                  Giải:

        nH+  =  0,2.0,2   +   0,2.0,1.2   +  0,1.0,3   =  0,11(mol)

        →      [ H+ ]   =  0,11 / 0,5  =  0,22 M.

        →     pH  =  - lg [ H+ ]  =  - lg 0,22  =  
       (Vdd  =  200  +  200  +  100  =  500(ml)  =  0,5(l)

II.Tính pH của dd bazơ

Tính  [ OH-  ]  = 10-a   →   pOH = a 

      (   hoặc dung công thức     pOH  =  - lg [ OH-  ]   

Ta có  : pH    +    pOH  = 14   

      →   pH =   14  -   pOH .
1. Tính pH của dd NaOH 0,01M 

  Ta có :    [ OH-  ]  = 0,01 = 10-2   →   pOH = 2 

              pH    +    pOH  = 14   

      →   pH =   14  -   pOH =  14 – 2 = 12 .
2. Tính pH của dd Ba(OH)2 0,01M 

Ta có :    [ OH-  ]  = 0,01 .2 = 0,02M

     →   pOH = - lg [ OH-  ]  = - lg 0,02 = 
              pH    +    pOH  = 14   

    →   pH =   14  -   pOH  =  14 –      =  .

3. Trộn lẫn 200 ml dd NaOH 0,2M với 300 ml dd KOH 0,1M. 
      Tính 
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. Tính pH của dd thu được.

                               Giải:

     nOH  -=  0,2.0,2  +  0,3.0,1  =  0,07 (mol)

     Vdd thu được  =  200  +  300  =  500 (ml)  =  0,5(l)
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0,5

=  0,14 M

→   pOH = - lg [ OH-  ]  = - lg 0,14 = 
→   pH =   14  -   pOH  =  14 –    =  .

4.Trộn 200 ml dd NaOH 0,2M với 100 ml dd KOH 0,3M và 100 ml dd Ba(OH)2 0,2M.
. Tính pH của dd thu được.
               (học sinh tự làm)

5.Trộn 300 ml dd Ba(OH)2 0,2M với 200 ml dd KOH 0,1M. 
Tính pH của dd thu được.

III. Cho dd axit tác dụng dd bazơ . Tính pH dd sau phản ứng.

Bài 1 : Cho 200 ml dd NaOH 0,2M tác dụng với 300 ml dd HCl 0,2M.
Tính pH của dd sau pứ .

Giải.

   n OH-   =  0,2 .0,2 = 0,04

    nH+  =  0,3 .0,2 = 0,06
    H+     +    OH- 
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    H2O
   0,04         0,04
   nH+ dư  =  0,06 -  0,04  = 0,02 
   [ H+ ] dư = 0,02 / 0,05 =  0,4 M
   pH  =  - lg [ H+ ]   =  - lg 0,4 =  
Bài 2 :    Cho 300 ml dd NaOH 0,2M tác dụng với 200 ml dd HCl 0,2M.
Tính pH của dd sau pứ .

Giải.

 n OH-   =  0,3 .0,2 = 0,06 mol 
  nH+  =  0,2 .0,2 = 0,04 mol  

    H+     +    OH- 
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    H2O
   0,04         0,04
  n OH- dư   =  0,06 -  0,04  = 0,02 mol
  [OH- ] dư = 0,02 / 0,05 =  0,4 M
     pOH = - lg [ OH-  ]  = - lg 0,4 = 

  →   pH =   14  -   pOH  =  14 –    =  .

Bài 3 :    Cho 200 ml dd NaOH 0,1M tác dụng với 300 ml dd H2SO4 0,1M 

Tính pH của dd sau pứ .

Giải.

               (học sinh tự làm)

Bài 4 :    Cho 300 ml dd Ba(OH)2 0,1M tác dụng với 200 ml dd H2SO4 0,1M 

Tính pH của dd sau pứ .

Giải.

               (học sinh tự làm)

B . ÔN TẬP

Câu 1. Dd X gồm các ion  Na+   ,  Mg2+  , Cl-   và  ion SO42- .

Dd  X được tạo ra khi hòa tan 2 muối nào vào nước?

Giải.

NaCl và MgSO4   hoặc   Na2SO4 và MgCl2 .

Câu 2. Dd X gồm các ion  K+   ,  Fe3+  , Cl-   và  ion SO42- .

Dd  X được tạo ra khi hòa tan 2 muối nào vào nước?

               (học sinh tự làm)

Câu 3 .Các pứ nào sau đây  sai  ( không xảy ra )

 Một pứ  muốn xảy ra thì sản phẩm sinh ra phải có
 Kết tủa , chất khí , chất điện li yếu như H2O ….

1.  2HCl  +  K2CO3   
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  2 KCl   + CO2  +    H2O
2.  2HCl  +  K2SO4   
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  2 KCl   +  H2SO4
3.  H2SO4   +  2KOH  
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    K2SO4   +  2 H2O
4.  Na2SO4   +  2KOH  
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    K2SO4   +  2 NaOH
5.   FeCl3  +  3KOH  
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    Fe(OH)3 
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   +   3KCl 

6.  KCl     +  NaOH  
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   NaCl   +   KOH
7. 
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8. CuSO4  +  2NaOH  
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    Cu(OH)2 
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  +   Na2SO4 

Câu 4 . Viết phương trình phân tử của các pt ion thu gọn sau :

1. H+ +  OH- 
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    H2O

2. 2H+ +   CO32-   
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    CO2  +    H2O

3. 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image21.wmf]®
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image23.wmf]¯


4. Cu2+ +  2OH- 
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     Cu(OH)2 
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5. 2H+   +   S2-   
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         H2S

6. Ca2+    +   CO32-   
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    CaCO3 

Câu 5.  Dãy gồm các ion nào có thể tồn tại trong dd ?

                A.  NH4+ , NO3-, HCO3- ,OH-       

                B.  K+ , H+ , SO42- , OH-       

                C. Na+, NH4+ , H+ , CO32-    

                D. Ca2+ ,Fe2+ , NO3- , Cl-  

Ráp ion dương và ion âm lại nếu không tác dụng với nhau là 

cùng tồn tại được trong cùng 1 dd .

NH4+ +  OH- 
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    NH3   +   H2O

H+ +  OH- 
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    H2O

2H+ +   CO32-   
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    CO2  +    H2O

Chọn câu D



[image: image31.wmf] 

Câu 6.  Để trung hòa 200 ml dd chứa HCl 0,2 M  và  H2SO4 0,3M
     Cần dung V lít dd  chứa NaOH 0,3 M và Ba(OH)2 0,1 M .

       Tính V 
 Giải 

Số mol H+   =   0,2. 0,2  +  0,2 .0,3 ,2  =  0,16

sô mol OH-    =  V. 0,3  +  V .0,1 .2   =  0,5 V 

vì phản ứng trung hòa nên    Số mol H+   =   sô mol OH-    


[image: image32.wmf]¾¾®

   0,5V  =  0,16         V =  0,32 lít 

Câu 7.  Để trung hòa  V  lít  dd chứa HCl 0,3 M  và  H2SO4 0,2M

         Cần dung 500 ml  dd  chứa NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,1 M .

         Tính V 
          Giải 

(học sinh tự làm)
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Câu 8.  
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 và  Zn(OH)2  là chất lưỡng tính.

1. 
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 là  hidroxit lưỡng tính.
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  +  3HCl   
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    AlCl3   +   3H2O 
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  +  NaOH  
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    NaAlO2   +   2H2O 

        HAlO2.H2O
2.  Zn(OH)2  là hidroxit lưỡng tính.

          Zn(OH)2      +  2HCl   
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      ZnCl2   +   2H2O 

          Zn(OH)2     +  2NaOH  
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    Na2ZnO2   +   2H2O 

         H2ZnO2
Câu 9 . Cho từ từ dd KOH đến dư vào dd AlCl3.

  Viết pư , nêu hiện tượng xảy ra .

               Bài làm 

AlCl3.  +  3KOH      
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    Al(OH)3 
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         +   3KCl

                              ( Keo màu trắng)
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  +  KOH  
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    KAlO2   +   2H2O 

Hiện tượng xảy ra : lúc đầu xuất hiện kết tủa Keo màu trắng

Sau đó kết tủa tan ra .
Câu 10 . Cho từ từ dd NaOH đến dư vào dd ZnCl2
  Viết pư , nêu hiện tượng xảy ra .

               Bài làm 

ZnCl2  +  2NaOH      
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     Zn(OH)2     
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         +   2NaCl

                              ( Keo màu trắng)
Zn(OH)2     +  2NaOH  
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    Na2ZnO2   +   2H2O 

Hiện tượng xảy ra : lúc đầu xuất hiện kết tủa Keo màu trắng

Sau đó kết tủa tan ra .
Câu 11. Moät dung dòch X coù chöùa :  a mol Fe3+  ,  0,2 mol Al3+ ,  0,6 mol Cl- ,  0,3 mol SO42- . 

a. Tính a .  (  Fe = 56    Al = 27   Cl = 35,5     S = 32   O = 16 )

b.   coâ caïn dd X thu ñöôïc m gam chaát raén khan .Tính m.

 Giải .

a. Ta có    a. 3  +  0,2 . 3  =  0,6  +  0,3 . 2 

                                                  a = 0,2 .

      b . ta có: 

            m  =  0,2 . 56   +  0.2 . 27   +  0,6 . 35,5   +  0,3 . 96 

            m = 

 Câu 12. Moät dung dòch X coù chöùa :  x mol Fe2+  ,  0,2 mol Al3+ ,  0,2 mol Cl- , 0,3 mol SO42- . 

a. Tính x .  (  Fe = 56    Al = 27   Cl = 35,5     S = 32   O = 16 )

b.   coâ caïn dd X thu ñöôïc m gam chaát raén khan .Tính m.

 Giải .

HS tự làm

Caâu 13 :

Moät dung dòch X coù chöùa : 0,1 mol Fe2+ , 0,2 mol Al3+ , a mol Cl- , b mol SO42- . 

coâ caïn dd X thu ñöôïc 46,9 gam chaát raén khan .Tính a vaø b .

(  Fe = 56    Al = 27   Cl = 35,5     S = 32   O = 16 )

    Giải .

Ta có : 

     1. a    +  2.b   =   0,1. 2   +  0,2 . 3    ( 1 ) 

     35,5a   +  96 b   +  0,1 . 56     +    0,2 . 27  = 46,9  ( 2 )

Từ (1) và (2)   
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    a =              ,       b = 

Câu 14. Cho dd A có chứa các ion: Mg2+   a mol   ;   Al3+   0,01 mol ;

 NO3-  b mol   và   SO42-  0,02 mol.   Cô cạn dd A thu được   4,53g  muối khan. 

Tính a,b?

  (   Mg = 24     Al = 27      N = 14      S = 32     O = 16   )

HS tự làm
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